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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-STC 

 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

BÁO CÁO 

 Tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022 và tình hình  

thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính 

 trên địa bàn tỉnh Kon Tum  
 

I. Tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022: 

Tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

nhìn chung có biến động tăng, giảm ở một số mặt hàng như: Thực phẩm, vật tư, 

hàng tiêu dùng; vàng có biến động tăng giảm qua từng thời điểm. Riêng các mặt 

hàng khác nhìn chung ổn định. Diễn biến các nhóm hàng cụ thể như sau: 

1. Hàng lương thực: 

Giá lương thực tăng nhẹ so với tháng 11/2022 cụ thể như: Thóc tẻ loại thường 

giá 9.000 đồng/kg, gạo tẻ loại thường giá 14.900 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg), 

gạo tẻ ngon 18.800 đồng/kg (tăng 1.300 đồng/kg). 

2. Hàng thực phẩm: 

Giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống tháng 12 năm 2022 nhìn chung có 

biến động tăng, giảm nhẹ ở một số mặt hàng so với tháng 11 năm 2022, cụ thể 

như sau: 

- Giá thịt heo hơi 47.000 đồng/kg (giảm 8.000 đồng/kg); thịt lợn thăn 

110.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg); thịt mông sấn 110.000 đồng/kg (giảm 

10.000 đồng/kg). Giá thịt bò thăn 270.000 đồng/kg. 

- Giá cá thu 210.000 đồng/kg; cá lóc 70.000 đồng/kg, cá trắm 100.000 

đồng/kg, cá biển loại IV 90.000 đồng/kg; gà công nghiệp 85.000 đồng/kg, gà ta 

còn sống 150.000 đồng/kg. 

- Giá cả rau xanh tương đối ổn định; một số loại tăng, giảm nhẹ như: bí xanh 

24.000 đồng/kg; cà chua 36.000 đồng/kg (tăng 6.000 đồng/kg), bưởi da xanh 

45.000 đồng/kg (giảm 2.900 đồng/kg). 

- Giá thực phẩm công nghệ giảm nhẹ: Rượu vang Đà Lạt 750ml 130.000 

đồng/chai (giảm 5.000 đồng/chai); bia hộp Sài gòn xanh 251.000 đồng/thùng 

(giảm 7.400 đồng/kg); Pessi lon 200.500 đồng/thùng (giảm 20.300 đồng/thùng). 

3. Giá vàng và đô la Mỹ: 

- Giá vàng trong nước biến động tăng, giảm theo sự biến động của giá vàng 

thế giới. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum giá vàng cũng biến động theo xu hướng 

chung của cả nước. Giá vàng 99,99% tư nhân bán ra hiện nay 5.500.000 đồng/chỉ 

(tăng 40.000 đồng/chỉ). 
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- Tỷ giá Đô la Mỹ tại Ngân hàng Ngoại thương công bố tháng 12 năm 2022 

biến động tăng nhẹ so với tháng 11 năm 2022, hiện nay đô la Mỹ đang ở mức 

23.681 đồng/USD (tăng 122 đồng/USD). 

4. Giá vật tư và hàng tiêu dùng khác: 

- Giá vật liệu xây dựng tăng nhẹ so với tháng 11/2022: Giá thép tròn từ phi 

6 đến phi 8 ở mức 16.600 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg); giá xi măng Phúc Sơn PC40 

ở mức 1.800 đồng/kg. 

- Giá các loại hàng điện tử giảm so với tháng 11/2022: Giá Tivi LG 32 inch 

6.400.000 đồng/cái (giảm 1.600.000 đồng/cái), Tủ lạnh SAMSUNG 208 lít hiện 

nay đang ở mức 5.690.000 đồng/cái (giảm 720.000 đồng/cái). 

- Giá các loại phân bón giảm nhẹ so với tháng 11/2022: Phân Urê ở mức 

22.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg); phân Kaly 19.000 đồng/kg. 

- Giá các loại dược phẩm ổn định so với tháng 11/2022:  

- Giá chất đốt giảm nhẹ so với tháng 11/2022: Gas Petro loại bình đỏ 12kg 

hiện nay trên thị trường Kon Tum là 423.984 đồng/bình (giảm 26.968 đồng/bình). 

II. Công tác quản lý giá tháng 12 năm 2022: 

Theo dõi nắm tình hình giá lương thực, thực phẩm, giá vật tư phục vụ nông 

nghiệp... nhằm thông tin giá cả thị trường trong tháng kịp thời. 

Họp Hội đồng thẩm định giá đất tính tiền bồi thường các Dự án:  

Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp với 

khai thác quỹ đất; Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S, thành phố Kon Tum; Thủy điện 

Thượng Nam Vao, huyện Kon Plông; Thủy điện Đăk Mi 1A,  huyện Đăk  Glei. 

III. Tình hình giá cả một số một số mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Tại địa phương các thương nhân đã xây dựng phương án chuẩn bị nguồn 

hàng phục vụ nhu cầu của người dân; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn tỉnh. 

Do đó, tình hình giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023 không có sự biến động mạnh. Dự báo tình hình thị trường 

những ngày giáp Tết (ngày 27,28,29 tháng chạp) giá cả các mặt hàng thực phẩm 

tươi sống như: Thịt heo, thịt bò, gia cầm, cá, hoa quả... biến động tăng từ 15-30%; 

các mặt hàng khác có biến động tăng nhẹ. 

IV. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 

12/12/2022 của Bộ Tài chính. 

1. Về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá 

- Đối với các măt hàng tiêu dùng thiết yếu: Trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023, Sở Tài chính đã phối hợp Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Kế hoạch(1) bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết 
                                                      
(1) Kế hoạch số 4038/KH-UBND ngày 28/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.    
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Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia 

chương trình bình ổn gồm: Siêu thị Vin Mart, Siêu thị Co.op Mart (các Doanh 

nghiệp này tham gia bình ổn nhưng không tham gia vay vốn). Các mặt hàng tham 

gia chương trình bình ổn gồm: Thực phẩm công nghệ (Đường, bột ngọt, nước 

mắm, dầu ăn, mì tôm, bánh, kẹo, hạt tết các loại); Lương thực (gạo, nếp các loại). 

Thực phẩm tươi sống (thịt heo); Thực phẩm chế biến. Các doanh nghiệp tham gia 

bình ổn tổ chức 02 điểm bán hàng cố định tại thành phố Kon Tum(2) và tổ chức 

bán hàng bằng xe lưu động xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông; xã Mường Hoong, 

huyện Đăk Glei; thời gian thực hiện bán hàng lưu động theo Chương trình đưa 

hàng Việt về nông thôn năm 2023. 

Hiện nay, việc bán hàng bình ổn đang tiếp tục thực hiện tại các điểm cố định 

và bán hàng lưu động theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Trong thời gian đến, Sở Tài 

chính tiếp tục phối hợp Sở Công thương theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, giữ ổn định 

giá đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu thiết yếu. Phối hợp với các ngành tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về giá trong việc không thực 

hiện niêm yết, kê khai, đăng ký giá đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá theo quy định. 

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản 

lý giá đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, mặt hàng bình 

ổn giá, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân đối với các tổ 

chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Tài chính đã 

phối hợp với Sở Công thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự trữ hàng hoá 

về danh mục, số lượng mặt hàng, giá bán hàng bình ổn; việc tổ chức các quầy bán 

hàng, việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết của 02 đơn vị được giao nhiệm 

vụ dự trữ hàng hoá: Siêu thị VinMart và Siêu thị Coop Mart. Qua kiểm tra thực tế 

thì các đơn vị đã thực hiện đúng cam kết về số lượng, chất lượng và giá bán hàng 

bình ổn thấp hơn tối thiểu 5% so với giá thị trường do Sở Tài chính công bố tại 

cùng thời điểm theo phương án đã được UBND tỉnh thống nhất, đã tổ chức tuyên 

truyền, quảng cáo về đăng ký không tăng giá đột biến; thực hiện niêm yết và bán 

theo giá niêm yết. Các doanh nghiệp thực hiện bán theo giá đã đăng ký và được 

ổn định trong suốt thời gian tham gia bình ổn, không để xảy ra tình trạng khan 

hàng sốt giá. 

- Đối với giá dịch vụ vận tải: Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong 

dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Tài chính 

đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát xem xét Phương án phụ thu giá vé 

và chiều rỗng chạy tuyến cố định theo đề nghị của Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Kon 

                                                      
(2) Siêu thị Vin Mart, 01 điểm tại tầng 2, TTTM Vincom Plaza, 02 Phan Đình Phùng, thành phố Kon 

Tum; Siêu thị Co.op Mart, 01 điểm tại 205B Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon 

Tum. 
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Tum(3) và thống nhất một số nội dung sau: (1) Không thống nhất thời điểm phụ 

thu giá cước, mức phụ thu giá cước trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân 

năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TT-HHVT ngày 13/12/2022 của 

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh KonTum.(2) Về thời gian và mức phụ thu giá cước trên 

các tuyến vận tải hành khách cố định có bến đi và bến đến tại tỉnh Kon Tum, đề 

nghị Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Kon Tum hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến trên địa bàn tỉnh thực hiện như 

sau: 

+ Xây dựng phương án giá, trong đó xác định rõ thời điểm và mức phụ thu 

giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định để bù chiều rỗng 

không có khách và các chi phí khác phục vụ xe quay đầu vận chuyển khách trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 cho phù hợp với 

tình hình thực tế nhưng không quá mức phụ thu bù chiều rỗng và thời gian phụ 

thu theo Biên bản họp liên ngành ngày 21/12/2022 giữa đại diện Sở Giao thông 

vận tải, Sở Tài chính, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh KonTum và các đơn vị vận tải; 

riêng đối với chiều từ các tỉnh, thành phố về Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn, 

chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải phía các tỉnh, thành phố đầu đối lưu về Kon 

Tum. 

+ Khuyến khích các đơn vị vận tải không phụ thu giá cước và có chính sách 

miễn, giảm giá cước đối với người cao tuổi, người nghèo, người đồng bảo dân tộc 

thiểu số, học sinh, sinh viên... trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2023. 

+ Các tuyến nội tỉnh, tuyến KonTum đi Gia Lai, tuyến liên vận quốc tế Việt 

- Lào, xe Buýt, xe Taxi không được phụ thu, không được tăng giá cước trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023. 

- Đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá: Kiểm soát chặt chẽ 

yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, 

dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch 

vụ sự nghiệp công (giá nước sạch…). Đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước 

định giá về cơ bản tiếp tục giữ ổn định giá để đảm bảo công tác kiểm soát lạm 

phát cũng như góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.  

Nhìn chung qua theo dõi giá cả các mặt hàng có biến động tăng nhưng không 

đáng kể và hầu hết các doanh nghiệp đều niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm 

yết.  

Phối hợp Ban chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả 

và gian lận thương mại nhằm góp phần ổn định tình hình thị trường hàng hóa, giá 

cả, tạo môi trường thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển; kiểm 
                                                      
(3). Tại Văn bản số 2217/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 22/12/2022.  
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soát tình hình giá cả thị trường, hoạt động cung cầu hàng hóa đối với các mặt hàng 

thiết yếu, nhóm các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, chống các hiện tượng lợi 

dụng sự biến động của hàng hóa để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bán bất hợp lý, 

buôn lậu và gian lận thương mại. Tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

theo phân công của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum, chủ động phối hợp tham gia 

với các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử 

lý các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là trong lĩnh vực 

Thuế. 

Tăng cường quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trong dịp cuối năm 

đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; cắt giảm hoặc tạm dừng các khoản chi chưa 

thực sự cấp bách, không thiết thực. 

Tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả hàng hóa hàng ngày, báo cáo định kỳ gửi 

về Cục Quản lý giá bằng thư điện tử, đường công văn và tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh đúng thời gian quy định. 

2. Tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị có liên quan 

2.1. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum:  

 - Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các quy định về thủ 
tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
theo đúng quy định. 

  - Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đấu tranh có hiệu quả các 
hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới. Đặc biệt là chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vũ khí, chất nố các loại, 
văn hóa phẩm độc hại, thực phẩm kém chất lượng, các mặt hàng tiêu dùng phát 
sinh nhiều trong dịp tết như: bia rượu, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, pháo các loại 
và ma túy.... Không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, nổi cộm tại địa bàn quản 
lý. 

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn như Quản lý 

thị trường, Công an, Bộ đội Biên phòng ... và chính quyền địa phương trong công 

tác chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hóa vi phạm. 

2.2. Cục Dữ trữ Nhà nước Khu vực Bắc Tây nguyên: Hiện đang quản lý và 

bảo quản một số mặt hàng dự trữ quốc gia (DTQG) như: lương thực (gạo), vật tư 

thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn (phao áo cứu 

sinh, phao tròn cứu sinh, nhà bạt, thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng, thiết bị khoan 

cắt, máy phát điện ỉoạỉ 30KVA) trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Turn, sẵn 

sàng xuất cấp theo Quyết định của cấp có thẩm quyền. 

2.3. Cục Thuế tỉnh Kon Tum: Đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế, quản lý thuế liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp doanh 

nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có dự án đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp 

kinh doanh các mặt hàng nông lâm, thủy sản xuất khẩu,... thường xuyên kiểm tra, 
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giám sát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi 

gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thu thuế từ ngân sách nhà nước, tập trung thanh tra, 

kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn 

bất hợp pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, thanh tra, kiểm tra các 

doanh nghiệp có chuyển nhượng giá,... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

pháp luật về thuế. 

Sở Tài chính báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022 và tình 

hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum để quý cấp biết./. 

 

Nơi nhận:         

- Cục Quản lý giá (báo cáo);                                                                                   

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Giám đốc Sở (báo cáo)  

- Văn phòng Sở (đ/b); 

- Lưu: VT, QLGCS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Hùng   
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